[bookmark: _Toc280522055]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NÓI 2
Mã môn học: 224317
Thời gian thực hiện của môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thảo luận, bài tập, thảo luận: 28 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
[bookmark: _Toc280522056]I. Vị trí, tính chất của môn học: 
Vị trí: Môn học Nói 2 được bố trí giảng dạy ở học kì III của khóa học, thuộc khối kiến chuyên ngành cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo.
Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. 
[bookmark: _Toc280522057]II. Mục tiêu môn học:
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức
Nhận biết các từ ngữ, thuật ngữ và cụm từ thường dùng để mô tả về các chủ đề như: giáo dục, thời trang, tính cách, âm nhạc, môi trường sống, ...;
Nhắc lại cách dùng và cấu trúc của một số chủ điểm ngữ pháp như so sánh nhất, câu cảm thán, thì quá khứ tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, ...;
Xác định được ngữ điệu của câu câu cảm thán, câu đề nghị, câu hỏi Yes/No, câu hỏi Wh,...
· Về kỹ năng
-  Nhận xét và đưa ra quan điểm cá nhân  về phong cách thời trang, thể loại âm nhạc, tính   cách, cách quản lý thời gian, ..;
- Mô tả được các tình huống xảy ra trong cuộc sống như: Tình huống đáng xấu hổ nhất, trải nghiệm đáng nhớ nhất, thành tựu lớn nhất trong cuộc sống, ...;
- Giao tiếp được ở trình độ trung cấp về các chủ đề đã học nói riêng và các chủ đề thường gặp nói chung.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Tích cực xây dựng bài học, tham gia các hoạt động do giáo viên tổ chức trên lớp và thực hiện đầy đủ các bài tập được giao;
- Rèn luyện tính nghiêm túc và cẩn thận trong việc phát âm các từ vựng tiếng Anh;
- Tự trang bị thêm kiến thức ở nhà thông qua các hình thức ghi nhớ và luyện nói thường xuyên. 
[bookmark: _Toc280522058]III. Nội dung môn học:  
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên chương,bài, mục 

	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Education
1. I’m talking six classes
2. You’re not allowed to ...

	3
	1
	2
	

	2
	Bài 2: Personal stories
1. What were you doing?
2. Guess what!

	3
	1
	2
	

	3
	Bài 3: Style and fashion
1. Fashion trends
2. Does this come in...?

	3
	1
	2
	

	4
	Bài 4: Interesting lives
1. Have you ever been on TV?
2. What I mean is ...

	3
	1
	2
	

	5
	Bài 5: Our world
1. Older, taller and more famous
2. I don’t believe it!

	3
	1
	2
	

	6
	Bài 6: Organizing your time
1. A busy week
2. Can I take a message?

	3
	1
	2
	

	7
	Bài 7: Review and progress test 1
1. Review 
2. Progress test 1
	3
	0.5
	1
	1.5

	8
	Bài 8: Personalities
1. You’re extremely curious
2. In my opinion ...

	3
	1
	2
	

	9
	Bài 9: The environment
1. Going there
2. I’d rather not say

	3
	1
	2
	

	10
	Bài 10: Relationship 
1. Healthy relationship
2. I’m really sorry

	3
	1
	2
	

	11
	Bài 11: Living yourself
1. He taught himself
2. I’ll give it some thought

	3
	1
	2
	

	12
	Bài 12: Music
1. Music trivia
2. The first thing you do is 

	3
	1
	2
	

	13
	Bài 13: On vacation
1. Travel preferences
2. Don’t forget to

	3
	1
	2
	

	14
	Bài 14: Review and progress test 2
1. Review 
2. Progress test 2 
	3
	0.5
	1
	1.5

	15
	Bài 15: General review
1. General review
2. Do extra speaking activities
	3
	1
	2
	

	
	Cộng
	45
	14
	28
	3



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Education	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Liệt kê được các từ vựng về cảm xúc;
- Biết cách hỏi và trả lời về hoạt động hàng ngày;
- Nói và giao tiếp được trong chủ đề về các hoạt động hằng ngày.
2. Nội dung bài học:
2.1 I’m talking six classess
2.2. You’re not allowed to ...
Bài 2: Personal stories	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Biết cách mô tả các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ;
Học cách mở đầu và kết thúc hội thoại;
Nói được về các sự việc đã xảy ra trong quá khứ;
Sử dụng các từ ngữ mô tả cảm xúc để diễn đạt lại giây phút bối rối nhất.
2. Nội dung bài học:
2.1. What were you doing?
2.2. Guess what!
Bài 3: Style and fashion 	Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu:
Liệt kê các từ vựng liên quan đến thời trang/ đồng phục;
Biết cách hỏi về chất liệu, nơi sản xuất của sản phẩm;
Giao tiếp được về chủ đề thời trang và các thông tin liên quan;
Lập luận quan điểm cá nhân về phong cách thời trang .
2. Nội dung bài học:
2.1. Fashion trends
2.2. Does this come in...?
Bài 4: Interesting lives	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Biết cách diễn đạt những trải nghiệm;
Nhận biết cách thắc mắc về những vấn đề chưa hiểu;
Nói được về các trải nghiệm của bản thân và hỏi được về trải nghiệm của người khác;
Mô tả về những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống
2. Nội dung bài học:
2.1. Have you ever been in TV?
2.2. What I mean is ...
Bài 5: Our world	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Biết cách sử dụng so sánh hơn để so sánh về các vấn đề xung quanh;
Nói và mô tả được về các kì quan thiên nhiên ở quốc gia và quốc tế;
So sánh được những cảnh quan trên thế giới.
2. Nội dung bài học:
2.1. Older, taller and more famous 
2.2. I don’t believe it
Bài 6: Organizing your time	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Biết cách hỏi và nói về các kế hoạch hàng ngày;
-  Nhận biết cách để lại lời nhắn qua điện thoại;
Nói được và thảo luận về cách thức quản lý thời gian hiệu quả.
2. Nội dung bài học:
2.1. A busy week 
2.2. Can I take a message?
Bài 7: Review and progress test 1
1. Mục tiêu:
- Ôn tập cách mô tả những trải nghiệm đã trải qua và phong cách thời trang hàng ngày;
- Sử dụng các cấu trúc mô tả về hoạt động hàng ngày và lịch trình công việc;
- Biết cách đưa ra lời khuyên về cách ăn mặc và quản lý thời gian hiệu quả.
2. Nội dung bài học:
2.1. Review
2.2. Progress test 1
Bài 8: Personalities	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Liệt kê các từ vựng mô tả về tính cách con người;
Biết cách nhận xét và đánh giá về tính cách con người;
Nói và mô tả được tính cách của bản thân và người khác.
2. Nội dung bài học:
2.1. You’re extremely curious
2.2. In my opinion ...
Bài 9: The environment	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Biết cách thảo luận và đưa ra các quan điểm về vấn đề môi trường;
Liệt kê cách đưa ra quan điểm và phản bác một vấn đề không đồng ý;
Nói được quan điểm của bản thân về vấn đề môi trường;
Thảo luận về những giải pháp khắc phục các vấn đề môi trường.
2. Nội dung bài học:
2.1.  Going green
2.2.  I’d rather not say
Bài 10: Relationship	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Biết cách nói xin lỗi và chấp nhận lời xin lỗi một cách lịch sự;
- Thảo luận về các yếu tố quan trọng trong các mối quan hệ;
- Nói được về các yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ và có thể xin lỗi và chấp nhận lời xin lỗi khi cần thiết;
- Đưa ra các lời khuyên  để có một mối quan hệ tốt đẹp.
2. Nội dung bài học:
2.1.  Healthy relationship
2.2. I’m really sorry
Bài 11: Living your life	Thời gian: 3 giờ  1.Mục tiêu:
- Biết cách nói về mục tiêu của mình trong tương lai;
- Nhận biết cách đưa ra lời khuyên và phản bác một vấn đề;
- Đưa ra được lời khuyên cho người khác;
- Nói về những thành tựu đã đạt được và các mục tiêu của bản thân trong tương lai.
2. Nội dung bài học:
2.1. He taught himself
2.2. I’ll give it some thought
Bài 12: Music	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Liệt kê các thể loại âm nhạc;
- Biết cách nói mô tả cảm nghĩ về các loại nhạc;
- Mô tả những việc đã làm gần đây;
- Nói được về thể loại âm nhạc yêu thích và các hoạt động đã làm gần đây.
2. Nội dung bài học:
2.1. Music trivia
2.2. The first thing you do is ...
Bài 13: On vacation	Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu:
- Mô tả những việc mình thường làm khi đi du lịch;
- Biết cách nhắc nhở người khác về một hành động cụ thể;
- Thảo luận các quy tắc và gợi ý về cách đi du lịch hiệu quả;
- Nói được về sở thích du lịch, quy tắc và cách đi du lịch hiệu quả.
2. Nội dung bài học:
2.1.  Travel preference
2.2  Don’t forget to ...
Bài 14: Review and progress test 2
1. Mục tiêu:
- Ôn lại cách mô tả về tính cách, so sánh và cách đưa ra lời khuyên cho người khác;
- Luyện tập sử dụng các mẫu câu để mô tả các trải nghiệm, các mối quan hệ và sở thích.
2. Nội dung bài học:
2.1. Review
2.2.  Progress test 2
Bài 15: General review
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại cách mô tả về tính cách, thời trang, sở thích và các thể loại nhạc yêu thích;
- Luyện tập thảo luận và đưa ra các quan điểm về những điều thích hoặc không thích, đồng ý hoặc không đồng ý;
- Nhận xét được về thời trang, môi trường, du lịch, âm nhạc....;
- Giao tiếp được ở trình độ trung cấp. 
2. Nội dung bài học:
2.1. General review
2.2. Do extra speaking activities
IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện mục tiêu môn học
- Phân công làm việc theo cặp
Bài 1: Education
- Từ vựng về môn học (trang 4).
- Từ vựng về cảm xúc (trang 8).
- Nghe và nối các hình với môn học tương ứng (trang 4).
- Nghe 3 bài thoại và trả lời câu hỏi tương ứng (trang 4).
- Luyện tập bài hội thoại Prohibition and obligation (trang 6).
- Nghe và đánh số các bức hình từ 1 – 6 (trang 7).
- Luyện tập bài hội thoại Prohibition and obligation  và Feeling nervous (trang 8).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập và tải chương trình môn học trên  trang website của Khoa.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	











	










	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 10-11. 
	

	2
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Personal stories
- Cách sử dụng trạng từ trong câu (trang 14).
- Các từ vựng về cảm xúc (trang 18)
- Nghe và nối các bức hình với từng câu tương ứng (trang 14).
- Luyện tập bài hội thoại Sharing news (trang 16).
- Nối các từ mô tả cảm xúc với các bức hình (trang 18).
- Luyện tập nói bài hội thoại Around the campfire (trang 18).
	- Đọc tài liệu [1], (trang 14 – 18), tra nghĩa các từ mới trong bài.
- Chuẩn bị các câu nói mô tả về trải nghiệm của bản thân. 

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	







	






	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 20-21. 
	

	3
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Style and fashion
- Từ vựng về trang sức (trang 24).
- Cách sử dụng used to và use to (trang 25).
- Nối các trang sức và bức hình tương ứng (trang 24).
- Luyện tập bài hội thoại Shopping questions (trang 26).
- Luyện tập bài hội thoại People watching (trang 28).
- Luyện tập bài hội thoại People watching (trang 28).
	- Đọc tài liệu [1], (trang 24 – 28), tra nghĩa của các từ mới trong bài.
 - Chuẩn bị các câu nói mô tả về thời trang và phong cách của một người trong lớp.


	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	
6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 30-31.
	

	4
	Lý thuyết
	1
	Bài 4: Interesting lives
- Từ vựng về các trải nghiệm (trang 34).
- Cách hỏi người khác muốn nói gì (trang 36).
- Từ vựng về các hoạt động dã ngoại (trang 38).
- Nối các hình ảnh và các trải nghiệm tương thích (trang 34).
- Luyện tập bài hội thoại A local hero (trang 34).
- Luyện tập bài hội thoại Checking and clearifying meaning (trang 36).
- Luyện tập bài hội thoại A fancy restaurant (trang 38).
	- Đọc tài liệu [1] (trang 34-38), tra nghĩa của các từ mới trong bài.
- Chuẩn bị bài nói kể về trải nghiệm đã trải qua

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	











	











	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 40-41. 
	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Our world
- Từ vựng về các kỳ quan thế giới (trang 44, 48).
- Cách dùng và cấu trúc so sánh hơn (trang 45).
- Nối các bức hình với tên gọi các kỳ quan tương ứng (trang 44).
- Luyện tập bài hội thoại Interesting and unknown facts (trang 46).
- Luyện tập bài hội thoại Welcome to Bali (trang 48).
	- Đọc tài liệu [1] (trang 44-48),  tra nghĩa các từ mới.
- Kể tên các kỳ quan trên thế giới.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	



	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 50-51.
	

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Organizing your time
- Cách đề nghị và để lại lời nhắn thoại (trang 56).
- Từ vựng về chủ đề giúp đỡ (trang 58).
- Đọc bài đọc hiểu: “Weekend plans” (trang 54).
- Luyện tập bài hội thoại Phone messages (trang 56).
- Nghe và ghi lại lời nhắn thoại (trang 57).
- Luyện tập bài hội thoại Is that all? (trang 58).
	- Đọc tài liệu [1] (trang 56-58), tra nghĩa các từ mới. 
- Chuẩn bị giấy A4 để tập viết lời nhắn thoại.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	









	









	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 60-61.
	

	7
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 7: Review and progress test 1
- Ôn tập kiến thức từ bài 1- 6.
- Ôn tập cách diễn đạt các hoạt động hàng ngày và lịch trình công việc.
- Luyện tập các bài đọc hiểu từ 1 - 6
Kiểm tra Nói từ bài 1 – 6.
	- Ôn tập lại các bài hội thoại từ  bài1 -6.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	1.5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Ôn tập bài 1 – 6.
	

	8
	Lý thuyết
	1
	Bài 8: Personalities
- Từ vựng về tính cách (trang 64).
- Cách sử dụng trạng từ (trang 65).
- Nối các tính từ mô tả tính cách và giải thích tương ứng (trang 64).
- Luyện tập bài hội thoại Opinions (trang 66).
- Luyện tập bài hội thoại Time to say you’re sorry (trang 68).
	- Đọc tài liệu [1] (trang 64-68), tra nghĩa các từ mới.
- Chuẩn bị các câu nói mô tả tính cách của một bạn trong lớp học.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	

	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 70-71.
	

	9
	Lý thuyết
	1
	Bài 9: The environment
- Từ vựng về các ảnh hưởng môi trường (trang 74).
- Cách nói đồng ý và không đồng ý một vấn đề (trang 76).
- Từ vựng về cách bảo vệ môi trường (trang 78).
- Nối từ vựng ảnh hưởng môi trường với các hình ảnh tương ứng (trang 74).
- Luyện tập bài hội thoại Answering and avoiding answering (trang 76).
- Luyện tập bài hội thoại This is awful (trang 78).

	- Đọc tài liệu [1] (trang 74-78), tra nghĩa các từ mới. 
-  Tham khảo về các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường sống hiện nay và một số giải pháp cá nhân.

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	










	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 80-81.
	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 10: Relationship
- Cách sử dụng infinitives (trang 85)
- Các cụm động từ (trang 88).
- Đọc bài đọc Tips for happy and healthy relationships (trang 84).
- Luyện tập bài hội thoại Apologizing (trang 86).
- Luyện tập bài hội thoại He must be really busy (trang 88).
	- Đọc tài liệu [1] (trang 85-88),   tra nghĩa từ mới 
- Giới thiệu về người bạn thân và cách thức như thế nào để giữ một tình bạn.
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	Thảo luận
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 90-91.
	

	11
	Lý thuyết
	1
	Bài 11: Living yourlife
- Cách sử dụng đại từ phản thân (trang 95).
- Các cụm động từ (trang 98).
- Luyện tập bài hội thoại Giving and considering advice (trang 96).
- Luyện tập bài hội thoại I’m kind of broke (trang 98).
	- Đọc tài liệu [1] (trang 95-98), tra  nghĩa các từ mới.
- Chuẩn bị các lời khuyên cho một người bạn học cùng lớp. 
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	Thảo luận
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 100-101.
	

	12
	Lý thuyết
	1
	Bài 12: Music
- Các tính từ ghép (trang 104).
- Cách thành lập cụm động từ và danh từ (trang 108).
- Đọc bài đọc hiểu Music firsts (trang 104).
- Luyện tập bài hội thoại Giving instructions (trang 106).
- Luyện tập bài hội thoại I’m his biggest fan! (trang 108)

	-  Đọc tài liệu [1] (trang 104-108), tra nghĩa các từ mới 
- Kể tên các loại nhạc yêu thích
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	Thảo luận
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 110-111.
	

	13
	Lý thuyết
	1
	Bài 13: On vacation
- Từ vựng về các hoạt động trong kì nghỉ (trang 114)
- Từ vựng về các môn thể thao ngoài trời (trang 118)
- Đọc bài đọc hiểu Three types of tours (trang 114)
- Luyện tập bài hội thoại Preferences and reminders (trang 116)
- Luyện tập bài hội thoại First – time snowboarder (trang 118).

	- Đọc tài liệu [1] (trang 114-118), tra nghĩa các từ mới.
- Kể về một kì nghỉ đã trải qua.
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	Tự nghiên cứu
	6
	- Học từ vựng và làm bài tập của Lesson C, tài liệu [1], trang 120-121.
	

	14
	Lý thuyết
	0.5
	 Bài 14: Review and progress test 2
- Ôn tập kiến thức từ bài 7-12.
- Luyện tập các bài hội thoại từ 7 – 12.
Kiểm tra Nói từ bài 7 – 12.
	- Ôn tập lại các bài hội thoại từ bài 7-12.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Kiểm tra
	1.5
	
	

	
	 Tự nghiên cứu
	3
	- Luyện tập các bài nói từ 7 – 12 tại nhà.
	

	15
	Lý thuyết
	1
	Bài 15: General review
- Ôn tập các bài học từ 1- 12.
- Cách đàm thoại và phản xạ giao tiếp để đáp ứng yêu cầu bài thi.
- Luyện tập đàm thoại các bài hội thoại từ 1-12.
- Công bố điểm quá trình và giải đáp thắc mắc (nếu có).

	- Ôn tập lại các bài học từ bài 1-12
- Chuẩn bị nội dung thắc mắc  về ki thi cuối kì.
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	Tự nghiên cứu
	6
	- Ôn tập các bài học từ 1- 12 và chuẩn bị cho bài thi KTHP.
	


V. Điều kiện thực hiện môn học:
[bookmark: _Toc280522060]1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết có trang bị hệ thống âm thanh.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm.
4. Các điều kiện khác
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:
I. Nội dung
1.1. Về kiến thức
Nhận biết các từ ngữ, thuật ngữ và cụm từ thường dùng để mô tả về các chủ đề như: giáo dục, thời trang, tính cách, âm nhạc, môi trường sống, ...;
Nhắc lại cách dùng và cấu trúc của một số chủ điểm ngữ pháp như so sánh nhất, câu cảm thán, thì quá khứ tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, ...;
Xác định được ngữ điệu của câu câu cảm thán, câu đề nghị, câu hỏi Yes/No, câu hỏi Wh,...
1.2. Kỹ năng
-  Nhận xét và đưa ra quan điểm cá nhân  về phong cách thời trang, thể loại âm nhạc, tính   cách, cách quản lý thời gian, ..;
- Mô tả được các tình huống xảy ra trong cuộc sống như: Tình huống đáng xấu hổ nhất, trải nghiệm đáng nhớ nhất, thành tựu lớn nhất trong cuộc sống, ...;
- Giao tiếp được ở trình độ trung cấp về các chủ đề đã học nói riêng và các chủ đề thường gặp nói chung.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Tích cực xây dựng bài học, tham gia các hoạt động do giáo viên tổ chức trên lớp và thực hiện đầy đủ các bài tập được giao
- Rèn luyện tính nghiêm túc và cẩn thận trong việc phát âm các từ vựng tiếng Anh
- Tinh thần làm việc đội, nhóm và làm việc độc lập 
2. Phương pháp
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi  kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1. Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm diện
	20%
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10đ
-Vắng 1 buổi có phép: 8đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6đ

	-Vắng 2 buổi không phép: 5,0đ
	-Vắng 3 buổi không phép: 0đ

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm.
	30%
	Tham gia xây dựng  phát biểu 18-20 lần trở lên trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  12-16 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  10 - 12 lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu dưới 10  lần trong suốt quá trình học.

	
	Kiểm tra miệng
	10 %
	Nội dung, ngữ pháp phát âm chính xác, phản xạ tự nhiên, giao tiếp tự nhiên 80% - 100%
	Nội dung, ngữ pháp phát âm chính xác, xử lý kịp tình huống giao tiếp 60% - 80%
	Nội dung, ngữ pháp phát âm chính xác, phản xạ đúng nội dung giao tiếp 50% - 60%
	Nội dung, ngữ pháp phát âm chính xác, giao tiếp chậm và không lưu loát dưới 50%

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra vấn đáp (2 lần)
	40%
	- Đoạn hội thoại cặp có nội dung và phát âm chính xác 75% - 100%
- Có sự hợp tác, chuyển lượt lời tốt, ngôn ngữ hình thể tốt.
· Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh 80%-100%
	- Đoạn hội thoại cặp có nội dung và phát âm chính xác  65% - 80%
- Có sự hợp tác, chuyển lượt lời khá tốt, ngôn ngữ hình thể  khá tốt.
- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh 65%-80%
	Đoạn hội thoại cặp có nội dung và phát âm chính xác  50% - 65%
- Chuyển lượt lời  chưa tốt, ngôn ngữ hình thể chưa phong phú.
- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh 50%-65%
	- Đoạn hội thoại cặp có nội dung và phát âm chính xác dưới 50%.
- Chưa biết cách chuyển lượt lời, chưa sử dụng ngôn ngữ hình thể.
- Trả lời câu hỏi cá nhân có nội dung và phát âm chính xác, phản xạ nhanh dưới 50%.

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	



2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi  vấn đáp theo cặp và trả lời câu hỏi cá nhân.
Nội dung và thang điểm đánh giá
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Đàm thoại (bắt cặp ngẫu nhiên)
	5,0

	Vấn đáp
	5,0



Tiêu chí đánh giá
- Phần 1: Đàm thoại (5đ)

	Nội dung
	Độ chính xác
(phát âm + ngữ pháp)
	Độ trôi chảy
	Sự tương tác + ngôn ngữ hình thể 

	2đ
	1đ
	1đ
	1 đ



- Phần 2: Vấn đáp (5đ) 

	Nội dung trả lời đúng trọng tâm
	Phản xạ giao tiếp
	Độ chính xác
(phát âm + ngữ pháp)

	3 đ
	1đ
	1đ


     VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1.  Phạm vi áp dụng môn học
 Chương trình môn học gồm 3 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập môn học
· Đối với giảng viên:
- Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn. 
- Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.
- Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
· Đối với người học:
- Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả.
      - Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý
- Sinh viên phải học xong môn Nói 1.
- Sinh viên được biết điểm ngay sau khi kiểm tra định kỳ/thi kết thúc môn học, không được phúc khảo điểm.
     - Từ vựng, các thì, các cấu trúc ngữ pháp và cách đoạn hội thoại của các bài để tạo ra một đoạn hội hội mới dựa theo các tình huống trong đời sống 
     - Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
     - Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học.
     - Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập
4. Tài liệu tham khảo
 [1].  Jack C.Richard – David Bohlke (2016),  Four Corners  Student’s book T3A, B
[2]. Leo Jones (2007). Let’s talk 1 – Second edition. Cambrigde.
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